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PHIẾU 1:  BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH KHỐI 5  

TUẦN 23- MÔN TOÁN 

Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối. Mét khối 

I. Kiến thức 

Phụ huynh vào đường link bên dưới xem bài giảng: 

*Toán- Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối.: https://youtu.be/0VhXi99-A_g 

 

*Toán-Mét khối: https://youtu.be/fOvF0G0sc60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bài tập vận dụng 

Bài 1. Viết số đo thể tích vào chỗ chấm: 

a) Bảy mươi sáu đề-xi-mét-khối: …………………….. 

b) Hai trăm năm mươi bốn xăng-ti-mét-khối: ………………. 

c) Ba phần tư mét khối: ………………….. 

d) Không phẩy tám mươi lăm mét khối: ……………………. 

Bài 2: Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm: 

1 dm3 = ……………………………cm3  154000 cm3= ……………………dm3 

5,8 dm3 = ……………………………cm3  5100 cm3=………………………..dm3 

375 dm3 = ……………………………cm3  1m3=……………………….…….dm3 

− Để đo thể tích người ta dùng đơn vị cm3; dm3; m3 

1 dm3 = 1000 cm3 

1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 

− Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn kế tiếp 

− Mỗi đơn vị đo thể tích bằng  
1

1000
 lần ( hay 0,001) đơn vị lớn hơn kế tiếp 

 

https://youtu.be/0VhXi99-A_g
https://youtu.be/fOvF0G0sc60
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5
  dm3 = ……………………………cm3  87,2 m3=…………………………dm3 

2000 dm3= ……………………………cm3  
3

5
  m3=……………………………dm3 

49000 cm3=……………………………dm3  19,80 m3=………………………cm3 

1,952 dm3=………………………….cm3  0,201 m3=………………………dm3  

Bài 3: Điền dấu <, >, = vào chỗ trống: 

2020 cm3 …………… 2,02 dm3   0,35 m3 …………… 3500 dm3 

2020 cm3 …………… 2,2 dm3    2012678 dm3 …………… 2012 m3 

2020 cm3 …………… 0,202 dm3   700 cm3 …………… 70 dm3 

2020 cm3 …………… 20,2 dm3   2435 dm3 …………… 2435 cm3 

Bài 4: Viết các số đo dưới dạng: 

a. Mét khối:      

5000 dm3 =……………. 

250000 cm3=…………. 

b. Đề-xi-mét khối: 

15,6 m3=……………… 

750 cm3=……………. 

c. Xen-ti-mét khối: 

2,05 dm3=…………….. 

12,5 m3 = …………….. 

 

 

 

 

 

DẶN DÒ: 

- Học sinh hoàn thành phiếu học tập này từ ngày 1/4/2020 đến 4/4/2020 

- Học sinh làm xong chụp bài tập gửi vào nhóm lớp để giáo viên kiểm tra. 

- Đáp án của bài tập sẽ gửi vào ngày 5/4/2020 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC 

 



 


